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Thời gian : 90 phút  

( không kể thời gian giao đề )
PHẦN I:  ĐỌC – HIỂU (3 điểm)


            Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi:

BÁT CHÈ SẺ ĐÔI
Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới về. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.
- Cháu ăn đi!

Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục:

- Ăn đi, Bác cùng ăn…
Cám ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về. Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin:

- Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa.

- Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn vừa rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết chắc là các anh mắng mỏ rồi.
1/ Câu chuyện trên gợi em nhớ đến văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 7 – HK2? Câu chuyện nhắc đến phương diện nào trong đức tính của Bác? (1 điểm)
2/ Trong nhà trường, học sinh phải làm gì để học tập đức tính của Bác? (1 điểm)
3/ Tìm 1 câu rút gọn và 1 câu đặc biệt có trong câu chuyện trên. Cho biết tác dụng của chúng.


PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn (từ 8 - 10 câu) nêu suy nghĩ của em về giá trị của lòng trung thực.
Câu 2: (4 điểm)
Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!


 

HẾT

Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu và giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. HƯỚNG DẪN CHUNG  

· Đề bài gồm 2 phần: phần 1 gồm 3 câu: câu 1 và câu 3 kiểm tra kiến thức nhận biết – thông hiểu và thực hành bài tập Tiếng việt; câu 2 là kiến thức thông hiểu kết hợp với vận dụng thấp; phần 2 là bài kiểm tra vận dụng cao yêu cầu viết 1 đoạn văn ngắn và tạo lâp 1 văn bản hoàn chỉnh về văn nghị luận giải thích. 

· Các câu hỏi 1,3 của phần 1 chủ yếu yêu cầu  tái hiện kiến thức và thực hành (nhận biết; thông hiểu) nhưng cũng có yêu cầu về diễn đạt. Những học sinh diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả, ngữ pháp mới được điểm tối đa. 
· Giáo viên cần nắm nội dung bài làm của học sinh để đánh giá, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc. Chú ý khuyến khích các bài viết có ý riêng, sáng tạo.

· Học sinh có thể trình bày, triển khai ý theo các cách riêng, nếu đáp ứng các yêu cầu vẫn cho đủ điểm.


 II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Phần I
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Câu chuyện trên gợi em nhớ đến văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 7 – HK2?

 Câu chuyện nhắc đến phương diện nào trong đức tính của Bác?
	1đ



	
	- Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ. (thiếu từ văn bản, không tính điểm)
	0,5đ

	
	- Bác luôn giản dị trong quan hệ, giao tiếp với mọi người
	0,5đ

	Câu 2


	   Trong nhà trường, học sinh phải làm gì để học tập đức tính của Bác?
	1đ

	
	Câu hỏi vận dụng thấp theo dạng mở có nhiều cách trả lời; học sinh phát biểu theo suy nghĩ riêng, định hướng: có thể trả lời với các nội dung:
Gợi ý: 

- Biết tiết kiệm điện nước

- Biết bảo quản tài sản nhà trường

- Quan hệ và cư xử tốt với bạn bè

- Nói lời hay ý đẹp

- Cách ăn mặc giản dị, sạch sẽ  
- ….

Lưu ý: + Nếu có những ý kiến khác mà hợp lí vẫn được chấp nhận.  
            + Giám khảo căn cứ vào mức độ sâu sắc của lí lẽ để quyết định điểm.
	

	Câu 3


	Tìm 1 câu rút gọn và 1 câu đặc biệt có trong câu chuyện trên. Cho biết tác dụng của chúng.
	1đ

	
	 Câu rút gọn:

- Ăn đi, Bác cùng ăn…
( Tác dụng: làm cho câu ngắn gọn, thông tin nhanh, tránh lặp từ

Câu đặc biệt: 

- Khổ quá, anh ơi!
( Tác dụng: bộc lộ cảm xúc, gọi đáp
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Phần II
Câu 1
	Viết một đoạn văn ngắn (từ 8 - 10 câu) nêu suy nghĩ của em về giá trị của lòng trung thực.
	3đ

	
	          - Mở đoạn: Dẫn dắt vấn đề     
          - Thân đoạn: Triển khai các ý.
      

           - Kết đoạn: Nêu cảm nghĩ .
 Gợi ý:

- Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

- Tính trung thực được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Con cái không nói dối với cha mẹ, bạn bè không dối trá. Học sinh trung thực trong thi cử, dám thẳng thắng phê bình khi bạn mắc khuyết điểm, đồng thời dũng cảm nhận lỗi của mình. 

- Trung thực là đức tính cần thiết và quý báu của mỗi con người. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng. 

- Ngược lại với đức tính trung thực là tính gian dối, lọc lừa, xảo trá… 

- Hãy biết sống trung thực ta sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn


	0,5đ
2đ

0,5đ

	  Câu 2
	Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!
	4đ

	
	1/ Mở bài:

      Giới thiệu vấn đề: Nêu tầm quan trọng của việc học trong cuộc sống. Đây là việc cần phải thực hiện khi còn trẻ và cả sau này.
Trích lại đề….
	0,5đ

	
	2/ Thân bài: 

-  Giải thích từ ngữ: Học tập là gì?
- Tại sao chúng ta phải học? Học để làm gì? Đưa ra dẫn chứng
- Học tập khi còn trẻ có ích lợi gì?

- Khi còn trẻ mà lơ là việc học sẽ như thế nào? Đưa ra dẫn chứng

- Những người có tinh thần tự học sẽ như thế nào? Dẫn chứng
	3đ

	
	 3/ Kết bài:   
- Khẳng định lại vai trò của việc học khi còn trẻ
- Rút ra bài học cho bản thân
	0,5đ


HẾT

